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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
3/11
	S
	1
	HĐTN
	25
	SHDC: Em là học sinh thân thiện
	
	Loa, míc

	
	
	2
	T
	41
	[bookmark: _GoBack]Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, HV, HCN và vẽ trang trí (T2)
	 
	Ê- ke, thước kẻ, com pa

	
	
	3
	TV
	57
	Ôn tập giữa học kì I ( T1+2)
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	4
	TV
	58
	
	 
	

	
	C
	5
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	ĐĐ
	9
	Bài 3: Quan tâm hàng xóm láng giềng (T4) 
	
	

	
	
	7
	GDTC
	17
	Động tác vươn thở, động tác tay (Tiết 1)
	 
	Sân tập, còi

	
Ba 
4/11
	S
	1
	T
	42
	Khối lập phương, khối hộp chữ nhật
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	59
	Ôn tập giữa học kì I (T3)
	TC, Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	3
	Tin
	9
	Bài 4. Làm việc với máy tính.Thực hành làm việc với máy tính (tiếp) 
	 
	Phòng máy 

	
	
	4
	TNXH
	17
	Ôn tập chủ đề trường học  (T1)
	
	Phiếu HT

	
	C
	5
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	ÂN
	9
	Học hát: Bài Vui đến trường
	
	Đàn

	
	
	7
	CN
	9
	Sử dụng máy thu thanh (T3) 
	
	

	
Tư 
5/11
	S
	1
	TV
	60
	Ôn tập giữa học kì I (T4+5)
	 
	Tranh MH  

	
	
	2
	TV
	61
	
	 
	 

	
	
	3
	HĐTN
	26
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lớp học của em
	
	Tranh, video

	
	
	4
	T
	43
	Luyện tập chung (T1)
	 TC, Soi bài
	 MT,MS 

	
	C
	5
	GDTC
	18
	Động tác vươn thở, động tác tay (Tiết 2)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	6
	TNXH
	18
	Ôn tập chủ đề trường học  (T2) 
	 
	 Tranh ảnh, video

	
	
	7
	TA
	33
	Unit 3: Animals - Lesson 1: Task 4,5,6
	TC
	TV,MT

	
Năm 
6/11
	S
	1
	TOÁN
	44
	Luyện tập chng ( T2)
	 TC, Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	2
	TV
	62
	Ôn tập giữa học kì I (T6)
	 TC, Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	3
	TA
	34
	Unit 3: Animals - Lesson 2: Task 1,2,3
	
	

	
	
	4
	MT
	9
	Vẻ đẹp của khối (T3)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	TA
	35
	Unit 3: Animals - Lesson 2: Task 4,5,6
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu 
7/11
	S
	1
	TOÁN
	45
	Nhân số có 2 chữ số với số có một chữ số (T1)
	 TC, Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	2
	TA
	36
	Unit 3: Animals - Lesson 2: Task 7,8,9
	TC
	TV,MT

	
	
	3
	TV
	63
	Ôn tập giữa học kì I (T7)
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	4
	HĐTN
	27
	Sinh hoạt lớp - Sinh hoạt theo chủ đề: Lớp học thân thương
	TC
	MT, TV

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
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